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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

T NH   N  THÁ   
             

 

Bản án số: 242/2019/DS-PT 

    Ngày  06 - 8 - 2019 

V v tr n    ấp   i  t ừ  kế 

quyền sử dụng đất 
 

 CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T NH   N  THÁ   

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  in  C   T m  

Các Thẩm phán:  ng P ạm Ngọ  Gi o 

         Bà Nguyễn Huỳn  T ị Hương T ủy 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Văn M n - T ư k  T   án n  n d n t n  

  ng T áp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp:  ng Phan Trung Quố  - 

Kiểm sát viên t  m gi  p iên toà  

Trong  á  ngày        t áng   và ngày    t áng    năm      tại Trụ s  T   

án n  n d n t n    ng T áp   t  ử p    t  m   ng k  i vụ án t ụ l  số: 

211/2019/TLPT-DS ngày    t áng   năm      về việ  tr n    ấp   i  t ừ  kế 

quyền sử dụng đất.  

Do bản án d n sự sơ t  m số: 114/2018/DS-ST ngày 26 t áng  1 năm       ủ  

Toà án n  n d n  uyện C bị k áng  áo và k áng ng ị  

T eo Quyết địn  đư  vụ án r    t  ử p    t  m số: 224      Q PT-DS ngày 

21 t áng 5 năm      giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Trần T ị B    L  sin  năm:       

 ị     :  ấp     ã M   uyện C  t n    ng T áp  

 ng Trần  ạt P   sin  năm:       

 ị     : K óm 4  p ường    t àn  p ố    t n    ng T áp  

Người đại diện   p p áp  ng P ương: Bà Trần T ị B    L  sin  năm:       
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 ị     :  ấp     ã M   uyện C  t n    ng T áp  

- Bị đơn: Bà Nguyễn T  n  T   sin  năm:       

Người đại diện   p p áp:  ng Võ Văn U  sin  năm:     ; 

Cùng đị     :  ấp     ã M   uyện C  t n    ng T áp  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

    ng Võ Văn U  sin  năm:     ; 

   C ị Võ T ị C m T   sin  năm:     ; 

Cùng đị     : ấp     ã M   uyện C  t n    ng T áp  

   An  Võ T  nh T  sin  năm:     ; 

4  C ị Nguyễn B    Ng  sin  năm:     ; 

Cùng đị     : ấp     ã M   uyện C  t n    ng T áp  

Hộ k  u t ường tr :  ã Liên H   uyện L  H  t n  L m   ng  

   An  Võ Quố  K   sin  năm:    4; 

   C ị Lê T ị Mỹ D  sin  năm:     ; 

Cùng đị     : Ấp     ã M   uyện C  t n    ng T áp  

    ng Bạ   Văn H  sin  năm:    4; 

   Bà Lê T ị B  S  sin  năm:       

Cùng đị     : ấp     ã M   uyện C  t n    ng T áp  

- Người làm chứng: 

    ng Trần Văn V  sin  năm:     ; 

 ị     : ấp     ã M   uyện C  t n    ng T áp  

    ng Nguyễn T  n  H  sin  năm:   4 ; 

 ị     :  ấp     ã Mỹ H   uyện C  t n    ng T áp  

* Người kháng cáo: Nguyễn T  n  T   Võ Văn U.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

- Nguyên đơn bà Trần Thị Bích L và ông Trần  ạt  h ủy quyền cho bà L 

thống nhất trình bày: 

Ngu n gố  đất tranh   ấp là  ủ   ng Trần Qu ng V   n  tá  và đư    ấp 

quyền sử dụng đất t eo diện người  ày  ó ruộng  Năm        ng V   ết để lại toàn 
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bộ diện t    đất t uộ  t ử  số     tờ bản đ  số     đất tọ  lạ  tại  ấp     ã M   o bà 

Trần T ị L  Bà L có    ng là  ng Nguyễn Trung Tr và    người  on nu i là   ị 

Nguyễn T  n  T   Năm       bà L đư    ấp quyền sử dụng đất diện t         m
2
, 

t uộ  t ử  số     tờ bản đ  số     Ngày             bà L   uyển n ư ng   o bà L 

diện t         m
2
  t uộ  một p ần t ử  số     Bà L c ết năm        ó để lại di      

ngày             T eo di      bà L để lại   o  ng P  diện t    đất      m
2
 và ng i 

n à gỗ t  o l o  l p ngói  trên t ử  đất số     tờ bản đ  số     Bà L đư    ư ng 

1.000m
2
  t uộ  t ử  số     tờ bản đ  số     Tờ di      năm        ng Tr k  ng k  

tên  

 Năm        ng Tr   ết k  ng để lại di       Diện t    đất t uộ  t ử  số     

tờ bản đ  số    (t eo sơ đ  lưới tọ  độ t uộ  t ử       tờ bản đ  số   )  iện n y bà 

T    ng U đ ng sử dụng và bà T    ng U đã  ố    p ần diện t    đất t uộ  t ử  số 

    tờ bản đ  số      o  ng Bạ   Văn H vào năm        K i  ố đất   o  ng H t   

l   này T   án đã   t  ử tuyên bản án sơ t  m và  ng U  bà T  biết p ần đất p ải 

gi o lại   o bà L   ng P  n ưng vẫn  ố đất   o  ng H là k  ng đ ng t eo quy định 

p áp luật và   p đ ng  ố đất k  ng  ó   ng   ứng    ứng t ự  nên việ   ố đất là v  

 iệu  Bà L   ng P  t ống n ất diện t    đất t uộ  t ử  số     tờ bản đ  số     t eo đo 

đạ  t ự  tế      m
2
.  

N y  bà L   ng P  yêu  ầu đư    ư ng   % diện t         m
2
 là 3.184m

2
, 

t uộ  t ử  số     tờ bản đ  số    (t eo sơ đ  lưới tọ  độ t uộ  t ử       tờ bản đ  số 

  ) t uộ  p ạm vi  á  mố  từ mố   -11-12-13-14-   tr  về mố   ; trên diện t    đất 

có  ăn n à  ủ   n  T ( on bà T    ng U  ất) và  ng H đ ng tr ng ổi  tr ng    nh. 

P ần diện t    đất t uộ  t ử  số     tờ bản đ  số     ó  ăn n à bà L  ất để lại   o 

 ng P    iện n y bà T    ng U đ ng   t   bà L   ng P  đ ng   gi o   o bà T    ng U 

k  ng tr n    ấp   

Bà L   ng P  yêu  ầu bà T    ng U di dời n à    ng tr n  kiến tr      y tr ng 

và tài sản k á   ó trên đất đư    ư ng  Bà L   ng P  k  ng đ ng   n ận   y tr ng 

và k  ng đ ng   b i t ường tiền  ải tạo đất  V   ng U  bà T  biết rõ đất đ ng tr n  

  ấp bản án sơ t  m lần t ứ n ất đã gi o   o  ng P   bà L   ng U  bà T  k  ng đ ng 

  nên đã k áng  áo; trong t ời gi n   ờ giải quyết  ng U  bà T   ố    ố đất   o  ng 

H là k  ng   p p áp  H p đ ng  ố đất giữ  bà T    ng U và  ng H k  ng đư    ơ 

qu n nào  á  n ận  Bà L   ng P  yêu  ầu bà T    ng U   ng H  bà S di dời  đốn   ặt 

  y tr ng trả diện t    đất     4m
2
   o bà L   ng P  v  bà L   ng P  k  ng  ó n u 

 ầu sử dụng  Căn n à do  ng U  bà T   ất năm        o  n  T   n ưng  iện n y 

k  ng  ó  i   và bà L   ng P   ũng k  ng  ó n u  ầu sử dụng nên yêu  ầu  ng U  bà 

Th, anh T di dời  ăn n à trả đất   o bà L   ng P   K i  ng U  bà T  làm n à   o  n  
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T trên đất đ ng tr n    ấp bà L   ng P  đã yêu  ầu    n  quyền đị  p ương đ n      

việ  làm n à n ưng  ng U  bà T  k  ng   ấp  àn    

Qua kiểm tr  t ự  tế trên đất bà L   ng P  yêu  ầu đư    ư ng t    ng U  bà 

Th vào năm      tr ng      y  oài và năm      tr ng      y v  sữ  và  4   y dừ  

đã tr ng  ơn    năm  Bà L   ng P  đ ng   trả giá trị   o  ng U  bà T  g m      y 

v  sữ  giá 4       đ ng;      y  oài giá          đ ng      y;  4   y dừ  giá 

56     đ ng     y; tổng  ộng            đ ng  Cá    y tr ng mà  ng U  bà T  

tr ng s u k i tr n    ấp và đã  ó bản án sơ t  m lần đầu giải quyết năm      t   bà 

L   ng P  k  ng đ ng   b i t ường và do k  ng  ó n u  ầu sử dụng nên yêu  ầu 

 ng U  bà T  di dời r  k ỏi diện t    đất bà L   ng P  đư    ư ng  

Ngoài r    á  di sản k á   ủ  bà Lự để lại t eo di      lập ngày            t   

bà L   ng P  k  ng tr n    ấp  

Năm       bà T    ng U  ó bán  oài lá   o  ng Trương Văn U  bà P  n T ị 

Thu L  Hiện n y    p đ ng mu  bán  oài lá với  ng U  bà L đã  ết  ạn nên đề ng ị 

T   án k  ng đư   ọ vào t  m gi  tố tụng  Bà L   ng P  t ống n ất số lư ng   y 

tr ng  vật kiến tr   và tài sản k á  n ư biên bản  em   t t  m địn  tại   ỗ ngày 

19/9/2018. 

Bị đơn bà Nguyễn Thanh Th và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Võ Văn U trình bày: 

Ngu n gố  đất tr n    ấp do      mẹ bà T  là  ng Nguyễn Trung Tr  bà Trần 

T ị L để lại  Bà L   ết ngày            l   ng Tr   ết năm       Bà L   ng Tr   ết 

k  ng để lại di       Sin  t ời  ng Tr  bà L  ó tạo lập đư         m
2
 đất ruộng 

trong đó  ó t ử  đất số     tờ bản đ  số     diện t         m
2
; toàn bộ diện t    trên 

bà L đư    ấp quyền sử dụng đất năm       Năm       bà L   uyển n ư ng 

2.000m
2
  t uộ  t ử  số     tờ bản đ  số      o bà L   ng U  bà T    o rằng di      

bà L lập ngày            là k  ng   p p áp v  k  ng  ó người làm   ứng và di 

ch   k  ng p ải   ữ viết  ủ  bà L  Di      do  ng Trần Qu ng Tr (    ruột bà L) tự 

đi làm  tại t ời điểm lập di      k  ng  ó mặt bà L. Ngoài r   di    c năm       ó 

  ữ viết  ủ   ng V nên k  ng   p p áp  Do đó   ng U  bà T    o rằng di      lập 

ngày            k  ng đ ng        ủ  bà L.  

Diện t    đất tr n    ấp s u k i bà L   ng Tr chết t   bà T    ng U là người 

trự  tiếp   n  tá   sử dụng  Trên đất  iện n y  ó     ăn n à gỗ  ủ  bà L để lại và   y 

tr ng trên đất  Toàn bộ  ăn n à gỗ bà L để lại đã  ư  ỏng nên  iện n y bà T    ng U 

đã sử  lại mới    y tr ng trên đất do  ng U  bà Th tr ng  
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Năm       bà T    ng U  ó bán  oài lá   o  ng Trương Văn U  bà P  n T ị 

Thu L  Hiện n y    p đ ng mu  bán  oài lá với  ng U  bà L đã  ết  ạn nên đề ng ị 

T   án k  ng đư   ọ vào t  m gi  tố tụng  

Năm       bà T    ng U  ó  ất     ăn n à gỗ tạp  mái tol  nền lót gạ   tàu  

vá   ván   o  n  T    ị Ng    Hiện n y   n  T    ị Ng k  ng sin  sống  ăn n à trên 

mà   o  ng H   giữ vườn  

Năm       bà T    ng U  ố diện t    đất      ng   o  ng Bạ   Văn H  t ời 

gi n  ố từ năm      đến       giá  ố        vàng  4kr  Hiện n y   ng H đ ng tr ng 

ổi     n    ạn  trên đất và ổi đã   o t u  oạ     ng U  bà T  k  ng yêu  ầu T   án 

giải quyết   p đ ng  ố đất với  ng H, nếu T   án gi o đất   o bà L   ng P  t    ng 

U  bà Th sẽ yêu  ầu giải quyết   p đ ng  ố đất bằng vụ kiện k á   

Bà T    ng U k  ng đ ng   yêu  ầu   i  t ừ  kế t eo di       ủ  bà L   ng 

Ph và t ống n ất diện t    đất tr n    ấp đo đạ  t ự  tế là      m
2
. 

Cá  di sản k á   ủ  bà L để lại t eo di      lập ngày             bà T  k  ng 

tr n    ấp  Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất  ấp   o bà Trần T ị L t uộ  t ử  số 

19, tờ bản đ  số     iện n y  ng U  bà T  đ ng quản l  tại n à và k  ng sử dụng 

t ự   iện gi o dị   d n sự nào k á    ng U t ống n ất số lư ng   y tr ng  vật kiến 

tr   và tài sản k á  n ư biên bản  em   t t  m địn  tại   ỗ ngày             

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bạch Văn H trình bày:  

Năm        ng H n ận  ố  ủ  bà T    ng U diện t    đất vườn      ng  t ời 

gi n  ố    năm từ năm      đến      với giá        vàng  4kr   ng H đã trả        

vàng  4kr   o  ng U  bà T . S u k i n ận  ố đất t    ng H đã tr ng ổi     n    ạn   

 iện n y ổi đã   o t u  oạ     á    y tr ng k á    ư    o t u  oạ    S u k i n ận 

 ố đất  ng H đã  ải tạo  ết            đ ng   

Nếu T   án gi o diện t    đất mà  ng H n ận  ố đất  ủ   ng U  bà T  t    ng 

H đ ng   gi o đất và di dời   y tr ng   ng H     đ ng   n ận  ố đất từ  ng U  bà T  

k  ng đ ng   t ỏ  t uận  ố đất   y t uê đất với  ng P   bà L   ng H k  ng yêu  ầu 

T   án giải quyết   p đ ng  ầm  ố đất giữ   ng H với  ng U  bà T   Nếu t iệt  ại 

về việ  di dời   y tr ng và trả đất n ận  ố trướ  t ời  ạn và   i p    ải tạo đất  ng H 

sẽ yêu  ầu  ng U  bà T  b i t ường bằng vụ kiện k á    ng H t ống n ất số lư ng 

  y tr ng  tài sản k á  n ư biên bản  em   t t  m địn  tại   ỗ ngày            

Người làm chứng ông Nguyễn Thanh H trình bày: 

Ngu n gố  đất tr n    ấp là  ủ  bà Cả Xuyến  Bà L là người t uê đất  ủ  bà 

Cả Xuyến để   n  tá  từ năm        o đến năm      t    ng Tr về sống   ung với 
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bà L t   bà L   ng Tr   n  tá   Di      bà L lập năm        ng H k  ng biết nội 

dung.  

Người làm chứng ông Trần Văn V trình bày: 

Năm        ng V là P ó B n n  n d n ấp     ã M  Năm       tại tờ di      

 ủ  bà L t    ng V  ó g i  á  n ận nội dung “C ứng t ật t eo tờ di       ủ  bà Trần 

T ị L là đ ng  C uyển  ơ qu n  ó t  m quyền  á   ấp n iệt t n  gi p đỡ  ấp   ngày 

29-         TM  B n n  n d n ấp    Trư ng ấp P ạm T àn  S” để   o  ng S k  

tên   ng U tr n  bày di       ó một p ần nội dung  ng V g i là k  ng đ ng   

Bản án dân sự sơ thẩm số 114/2018/DS-ST ngày 26-11-2018 của Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉnh Đồng Tháp quyết định: 

- C ấp n ận yêu  ầu  ủ  bà Trần T ị B    L   ng Trần  ạt P   Buộ  bà 

Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U   n  Võ T  n  T    ị Nguyễn B    Ng    ị Võ 

T ị C m T    n  Võ Quố  K     ị Lê T ị Mỹ D  ó ng ĩ  vụ gi o   o bà Trần T ị 

B    L và  ng Trần  ạt P  diện t        4m
2
  t uộ  t ử  số     tờ bản đ  số    (sơ 

đ  lưới tọ  độ t uộ  t ử  số      tờ bản đ  số   )  đất tọ  lạ  tại ấp     ã M   uyện 

C  t n    ng T áp  diện t     ụ t ể đư    á  địn  n ư s u: 

Từ mố    đến mố      ó   iều dài      m  

Từ mố     đến mố      ó   iều dài      m  

Từ mố     đến mố      ó   iều dài      m  

Từ mố     đến mố   4  ó   iều dài    4m  

Từ mố   4 đến mố      ó   iều dài      m  

Từ mố     đến mố     ó   iều dài      m  

(Kèm t eo biên bản  em   t t  m địn  tại   ỗ ngày           và sơ đ  đo đạ  

ngày          )  

- Bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U,   n  Võ T  n  T    ị Nguyễn B    

Ng    ị Võ T ị C m T    n  Võ Quố  K     ị Lê T ị Mỹ D đư   tiếp tụ  sử dụng 

diện t        4m
2
 và  ăn n à  ấp  4  ủ   ụ Lự để lại  t uộ  t ử  số     tờ bản đ  số 

   (sơ đ  lưới tọ  độ t uộ  t ử       tờ bản đ  số   )  đất tọ  lạ  ấp     ã M   uyện 

C, t n    ng T áp do  ụ Trần T ị L đứng tên giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất  

- Buộ   ng Võ Văn U  bà Nguyễn T  n  T ,  n  Võ T  n  T    ị Nguyễn 

B    Ng    ị Võ T ị C m T    n  Võ Quố  K     ị Lê T ị Mỹ D   ó ng ĩ  vụ di dời 

    ăn n à kết  ấu k ung gỗ tạp  vá   gỗ tạp  mái l p tol sóng vu ng  nền lót gạ   

tàu và di dời  đốn bỏ 4    y  oài       y    n   vật kiến tr   và tài sản k á   ó trên 

đất trả   o  ng Trần  ạt P   bà Trần T ị B    L diện t        4m
2
  t uộ  t ử  số     
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tờ bản đố số    (n à    ng tr n  kiến tr      y tr ng và tài sản k á  t eo biên bản 

 em   t t  m địn  tại   ỗ ngày          )  

- Buộ   ng Bạ   Văn H  bà Lê T ị B  S  ó ng ĩ  vụ di dời  đốn bỏ      y 

 ạn        y    n        y dừ        y bư i        y ổi  vật kiến tr   và tài sản k á  

 ó trên đất trả   o  ng Trần  ạt P   bà Trần T ị B    L diện t        4m
2
  t uộ  

t ử  số     tờ bản đố số     

-  ng Trần  ạt P   bà Trần T ị B    L  bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U 

 ó quyền đến  ơ qu n N à nướ   ó t  m quyền để làm t u tụ  điều    n   đăng k  

 ấp quyền sử dụng đất t eo quy địn   ủ  p áp luật  

- Buộ  bà Trần T ị B    L và  ng Trần  ạt P   ó ng ĩ  vụ trả   o bà Nguyễn 

Thanh Th và  ng Võ Văn U số tiền            đ ng (H i mươi mốt triệu tám trăm 

sáu mươi ngàn đ ng)  

Kể từ ngày bản án  ó  iệu lự  p áp luật (đối với  á  trường   p  ơ qu n t i 

 àn  án  ó quyền   ủ động r  quyết địn  t i  àn  án)  oặ  kể từ ngày  ó đơn yêu 

 ầu t i  àn  án  ủ  người đư   t i  àn  án (đối với  á  k oản tiền p ải trả   o 

người đư   t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án  ong tất  ả  á  k oản tiền   àng 

t áng bên p ải t i  àn  án   n p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền   n p ải t i  àn  

án t eo mứ  lãi suất quy địn  tại k oản    iều 4   Bộ luật D n sự năm       

- Về án p      i p   tố tụng k á :  

+ Bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U p ải   ịu     4       đ ng tiền án p   d n sự 

sơ t  m đư   k ấu trừ vào tiền tạm ứng án p   mà bà T    ng U đã nộp t eo biên l i số 

   4   ngày            bà T    ng U   n p ải nộp tiếp            đ ng  

+ Bà Trần T ị B    L   ng Trần  ạt P  p ải   ịu            đ ng tiền án p   d n sự 

sơ t  m   

+ Bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U p ải   ịu           đ ng   i  em 

  t t  m địn  tại   ỗ  địn  giá tài sản  Do bà L   ng Ph đã nộp và   i  ong nên bà 

T    ng U p ải nộp để trả lại   o bà L   ng P . G i n ận sự tự nguyện  ủ  bà L  

 ng P về việ  đ ng   nộp 4         đ ng   i p   giám địn   Do bà T    ng U đã 

nộp và   i  ong nên bà L   ng P  p ải nộp để trả   o bà T    ng U. 

Ngoài r  bản án   n tuyên quyền k áng  áo và quyền yêu  ầu t i  àn  án  ủ  

 á  đương sự   

S u k i   t  ử sơ t  m bà T    ng U k áng  áo: k  ng đ ng   về việ  yêu  ầu 

chia t ừ  kế t eo di       ủ  bà L   ng P   Bà T    ng U t ống n ất diện t    đất 

t ử     t eo đo đạ  t ự  tế      m
2
  Bà T    ng U   o rằng di      ngày 

           k  ng   p p áp; năm sin   ủ   ng Trần  ạt P  năm      n ưng k  ng 

đ ng với tờ di      bản gố  là năm       do bị sữ    ữ  bản gố   Mặt k á   lời k  i 



 8 

người làm   ứng  ng V tr n  bày Tờ di      là do     ruột  ủ  bà L   ng P  tên  ng 

Trần Qu ng Tr  m ng đến k  ng  ó mặt bà L n ưng k  ng đư   T   án  em   t  

Tại p iên t   p    t  m bà L   ng U   ng H   ng H   ng V  ó mặt  Cá  đương 

sự  ó mặt k ẳng địn  đã  uất tr n  đầy đủ   ứng  ứ   o T   án giải quyết vụ án  

 Về nội dung vụ án tại p iên t   p    t  m bị đơn  ng U tr n  bày: Cụ L   ụ 

Tr   ết k  ng để lại di       Di       ủ   ụ L lập ngày            mà bà L   ng P  

 ung  ấp  ó nội dung là do  ng Tr viết  k  ng p ải do bà L viết  k  tên; mặt k á  

năm sin  trong tờ di      s i k  ng đ ng với năm sin   ủ   ng P  nên di      k  ng 

  p p áp   ng U  bà T  k  ng đ ng     i  t ừ  kế t eo di        o  ng P   bà L  

Ngoài r  k  ng  ó yêu  ầu tr n    ấp g  k á   

Bà L tr n  bày:   ng   với quyết địn  bản án sơ t  m   

 ng H  ó   kiến t ống n ất t eo bản án sơ t  m; k  ng yêu  ầu T   án giải 

quyết   p đ ng  ầm  ố đất giữ   ng H với  ng U  bà T   Nếu t iệt  ại về việ  di dời 

  y tr ng và trả đất n ận  ố trướ  t ời  ạn và   i p    ải tạo đất  ng H sẽ yêu  ầu 

 ng U  bà T  b i t ường bằng vụ kiện k á    ng H t ống n ất số lư ng   y tr ng  

tài sản k á  n ư biên bản  em   t t  m địn  tại   ỗ ngày            

 ng H   ng V  ó   kiến giữ nguyên lời tr n  bày tại sơ t  m  k  ng  ó   kiến 

g  t êm  

Tại p iên t   đại diện Viện kiểm sát p át biểu   kiến về việ  tu n t eo p áp 

luật  ủ  T  m p án  Hội đ ng   t  ử đ ng t eo quy địn   ủ  p áp luật  Việ    ấp 

 àn  p áp luật  ủ  người t  m gi  tố tụng đại diện t eo ủy quyền đ ng t eo quy 

địn   Về nội dung giải quyết vụ án k áng  áo  ủ  bà T    ng U là k  ng  ó  ơ s  

nên đề ng ị giữ nguyên bản án sơ t  m. Về p ần án p   và   i p   tố tụng đề ng ị 

 em   t t eo quy địn  p áp luật  

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong    sơ vụ án đã đư   kiểm tr  tại p iên 

t   và  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p iên t      kiến p át biểu  ủ  đại diện Viện 

kiểm sát  

NH N   NH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Ngu n gố  p ần đất tr n    ấp đều đư    á  đương sự t ống n ất t ừ  

n ận là  ủ   ụ Trần T ị L   ụ Nguyễn Trung Tr để lại   ất tr n    ấp t uộ  t ử  số 

    tờ bản đ  số    (theo Sơ đ  lưới tọ  độ t uộ  t ử       tờ bản đ  số   ) tọ  lạ  

tại ấp     ã M    uyện C  do  ụ L đứng tên quyền sử dụng đất  Qu  đo đạ  t ự  tế 

diện t    đất là 6.368m
2
. 

[2] Về nội dung tr n    ấp bà L   ng P  yêu  ầu bà T  chi  t ừ  kế   % t eo 

di       ụ L lập ngày           ; diện t    đất t eo đo đạ  t ự  tế là     4m
2
. 
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[3] Vụ án trướ  đ y đã đư   T   án n  n d n  uyện C t ụ l  giải quyết t eo 

bản sơ t  m số         DS-ST ngày    t áng   năm       Bà T  k  ng đ ng   nên 

k áng  áo; T   án T n  tiến  àn  t ụ l     t  ử p    t  m t eo bản án số 

171/2016/DS-PT ngày            S u k i   t  ử p    t  m  ngày            ng U 

 ó đơn k iếu nại và Viện Trư ng Viện kiểm sát n  n d n  ấp   o tại t àn  p ố H  

C   Min   ó k áng ng ị giám đố  t  m số          KNG T-DS ngày           

đối với bản án d n sự p    t  m  

    [4] T eo quyết địn  giám đố  t  m số         DS-G T ngày             ủ  

T   án n  n d n  ấp   o tại t àn  p ố H  C   Min  n ận địn : Tài sản   ung  ủ   ụ 

L   ụ Tr nên việ   ụ L tự m n  lập di      địn  đoạt toàn bộ p ần di sản nêu trên trên 

là k  ng đ ng  T eo di       ủa cụ L, phần đất để lại   o  ng P  5.000m
2
 và   o bà 

L 1000m
2
 thuộc thửa số 19, tờ bản đ  số     Do di       ủa cụ L ch   ó hiệu lực 

  % nên p ần di sản của cụ L đối với thử  đất này đư    á  địn  là      m
2
  N ưng 

T   án án  ấp sơ t  m và T   án  ấp p    t  m  á  địn   ng P   bà L đư    ư ng 

toàn bộ 6.000m
2
 đất; sau khi khấu trừ giá trị   y tr ng do  ng U  bà T  đã tr ng trên 

đất mà  ng P   bà L đư    ư ng nên  ng P   bà L đư c nhận 4.877m
2
 là ản   ư ng 

đến quyền và l i       p p áp  ủ   ng U  bà T . Ngoài r   s u k i   t  ử sơ t  m 

năm       do t ời gi n   t  ử p    t  m k o dài đến năm      nên  iện trạng đất đã 

t  y đổi. Cụ thể, p át sin   ăn n à  ủ   ng Võ T  n  T; bà Nguyễn B    Ng và năm 

      bà T  đã  ố phần đất này   o  ng Bạ   Văn H, bà Lê T ị B  S đầu tư tr ng 

nhiều   y ổi trên p ần đất nhận cố. Do đó   ủy toàn bộ Bản án d n sự p    t  m và 

Bản án d n sự sơ t  m để giải quyết sơ t  m lại vụ án t eo quy địn  p áp luật. 

[5] T   án n  n d n  uyện C thụ l  và   t  ử lại vụ án  T   án  ấp sơ t  m 

nhận địn  bà T    ng U   o rằng  ụ Tr   ết k  ng để lại di       Di      ngày 

25/10/1999 mà bà L   ng P   ung  ấp   o rằng  ủ   ụ L lập là k  ng đ ng   ữ viết  

  ữ k  tên  ụ L; k  ng đ ng        ủ   ụ L nên k  ng   p p áp  Tuy n iên qu  Kết 

luận giám địn    ữ k  tên đ ng là  ủ   ụ L  Riêng Kết luận giám địn  số      C 4B 

ngày            ủ  P  n viện k o   ọ    n  sự Bộ   ng  n tại T àn  p ố H  C   

Min ; Kết luận giám địn  số    KLG -PC   ngày             ủ  P  ng kỹ t uật 

  n  sự C ng  n t n    ng T áp đều kết luận do dấu v n t y mờ n  e trên tờ di      

k  ng t ể  iện rõ đường v n nên k  ng đủ yếu tố giám địn   Kết luận  ủ  Viện khoa 

 ọ    n  sự k  ng đủ so sán  kết luận   ữ k  và   ữ viết  ộ tên Trần T ị L   ứ 

k  ng p ải là   ữ k  và   ữ viết k  ng p ải  ủ   ụ L  N ư vậy   ó  ơ s  để  á  địn  

tờ di      lập ngày            là  ụ L lập và k  tên    ng t ời   ó   ữ k   ủ  

Trư ng ấp     ã Mỹ Hiệp và  ó  á  n ận  ủ   án bộ Tư p áp  ã M và Ủy b n n  n 

d n  ã M  á  n ận ngày           . Do đó  bà L   ng P  yêu  ầu   i  t ừ  kế là  ó 

 ơ s    ấp n ận. 
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 P ần đất tr n    ấp qu  đo đạ  t ự  tế diện t    là 6.368m
2
, di       ụ L để 

lại   o bà L 1.000m
2
  để lại   o  ng Ph 5.000m

2
   ất di sản là tài sản   ung  ủ   ụ 

L   ụ Tr. Do đó  diện t    đất      m
2
   ụ L     đư   quyền lập di      để lại   % 

tổng diện t         m
2
 là     4m

2
  Nên bà L   ng P  yêu  ầu   i  t ừ  kế t eo di 

      ụ L lập ngày            và yêu  ầu đư    ư ng     4m
2
  đư    á  địn  từ 

mố    -1-15-14-13-12-11, theo sơ đ  đo đạ  ngày           là p ù   p t eo quy 

địn  p áp luật nên   ấp n ận yêu  ầu   i  t ừ  kế  ủ  bà L   ng P    

[6]  ối với bà T    ng U biết rõ diện t    đất tr n    ấp   ư  đư   T   án giải 

quyết  ong n ưng năm      bà T    ng U  ố t n   ất  ăn n à trên đất   o  n  T   

mặ  dù    n  quyền đị  p ương đã lập biên bản yêu  ầu đ n      việ   ất n à n ưng 

 ng U  bà T  k  ng   ấp  àn    ng P   bà L yêu  ầu  n  T    ị Ng di dời n à;  n  

  ị k  ng  ó   kiến p ản đối; n à  iện n y  n  T    ị Ng  ũng k  ng   n sử dụng.  

Năm       bà T    ng U làm giấy t y  ố      ng đất t uộ     p ần diện t    

đất tr n    ấp   o  ng H mà k  ng  ó t ỏ  t uận với bà L   ng P .  ng H k  ng 

yêu  ầu giải quyết   p đ ng  ố đất giữ   ng H và  ng U  bà T    ng H đ ng   gi o 

đất và đ ng   di dời   y tr ng   ối với   i p   p át sin  từ việ  di dời   y tr ng    i 

p    ải tạo đất và việ  ngừng   p đ ng  ố đất giữ   ng H với  ng U  bà T  nếu  ó 

tranh chấp t   sẽ k  i kiện bằng vụ kiện k á    

    Với n ững   ứng  ứ t u t ập đư   và n ận địn  trên T   án  ấp sơ t  m 

đã   ấp n ận yêu  ầu  ủ   ng P   bà L   ng U  bà T  k  ng đ ng   t eo quyết địn  

nên k áng  áo yêu  ầu  ấp p    t  m sử  bản án sơ t  m  k  ng   ấp n ận yêu  ầu 

 ủ   ng P   bà L   

    T   án  ấp p    t  m   t đối với  n  T    ị Ng đư    á  địn  k i T   án 

 ấp sơ t  m t ụ l  giải quyết lại vụ án t    n    ị vẫn   n về sin  sống tại đị  

p ương; đư   gi  đ n  t  ng báo về việ  t  m gi  tố tụng n ưng  n    ị k  ng  ó 

tr n  bày   kiến   ến ngày           t    n    ị   t   uyển  ộ k  u về t n  L   sin  

sống;  ăn n à  ng H sử dụng     để giữ vườn   ng U  bà T    ng H  bà S do k  ng 

 ó yêu  ầu tr n    ấp về   ng sứ  đóng góp tu sử  đất  ũng n ư   y tr ng trên đất  

 ng H t ừ  n ận trên đất   n  ó t êm      y   m do  ng tr ng và  ng  ũng đ ng   

di dời  Do  á  đương sự t ống n ất k  ng  ó tr n    ấp và k áng  áo nên về n à 

 ng U  bà T   ất   o  n  T và   y tr ng trên đất tr n    ấp giữ nguyên t eo bản án 

sơ t  m p ần bà L   ng P  trả giá trị   y tr ng   o bà T    ng U; p ần   y do  ng H  

bà S tr ng  ó ng ĩ  vụ p ải đốn bỏ di dời gi o đất   o bà L   ng P   

    Về nội dung k áng  áo  ng U  bà T    t t ấy T   án  ấp sơ t  m  á  địn   

giải quyết đ ng t eo quy địn  p áp luật và  ũng p ù   p nội dung n ận địn   ủ  

quyết địn  giám đố  t  m số         DS-G T ngày             ủ  T   án  ấp   o 
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t àn  p ố H  C   Min   Bà T    ng U k áng  áo đề ng ị  em   t Di      mà bà L  

 ng P   ung  ấp  ó nội dung do  ng Tr viết  k  ng p ải do bà L viết  mặt k á  năm 

sin  trong tờ di      s i k  ng đ ng với năm sin   ủ   ng P   Tuy n iên về   ữ k  

bà L t eo Kết luận giám địn  số      C 4B ngày            ủ  P  n viện k o   ọ  

  n  sự Bộ   ng  n tại T àn  p ố H  C   Min  đ ng là  ủ  bà L; k  ng  ó   ứng 

 ứ   ứng min  tại t ời điểm lập di      bà L k  ng min  mẫn sáng suốt  ũng n ư bị 

lừ  dối  đe dọ  trong k i lập di       Bà T    ng U k  ng  ó   ứng  ứ   ứng min  

đư    ng P  k  ng p ải là  ng P  đư   g i tên trong tờ di      do đó k  ng   ấp 

n ận k áng  áo  ủ  bà T    ng U   

[10  Từ n ững n ận địn  trên   t đề ng ị  ủ  đại diện Viện kiểm sát là giữ 

nguyên bản án sơ t  m là p ù   p p áp luật nên   ấp n ận  K  ng   ấp n ận yêu 

 ầu k áng  áo  ủ  bà T    ng U; giữ nguyên bản án sơ t  m  Tuy n iên  do để dể 

 iểu và đảm bảo   o việ  t i  àn  án nên sử  lại  á   tuyên án  ủ  bản án T   án  ấp 

sơ t  m  Cá  p ần   n lại  ủ  bản án sơ t  m k  ng bị k áng  áo  k áng ng ị  ó 

 iệu lự  kể từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo  k áng ng ị  

[11] Về   i p    án p   d n sự: Do giữ nguyên bản án sơ t  m nên bà T    ng 

U p ải   ịu án p   p    t  m  

V   á  lẽ trên; 

QUYẾT   NH: 

 - Căn  ứ  á   iều  44   4    4      ; k oản 1  iều      ủ  Bộ luật tố tụng 

d n sự    

-  iều            4             ủ  Bộ luật d n sự năm    5;  

-  iều     Luật đất đ i năm     ; 

- Ng ị quyết số          UBTVQH 4 ngày   -12-      ủ  Ủy b n t ường vụ 

Quố   ội quy địn  về mứ  t u  miễn  giảm  t u  nộp  quản l  và sử dụng án p   và lệ 

p   T   án;  

- K  ng   ấp n ận k áng  áo  ủ  bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U  

- Giữ nguyên bản án sơ t  m  

Tuyên  ử:  

   C ấp n ận yêu  ầu  ủ  bà Trần T ị B    L   ng Trần  ạt P .  

2. Buộ  bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U   n  Võ T  n  T    ị Nguyễn 

B    Ng    ị Võ T ị C m T    n  Võ Quố  K     ị Lê T ị Mỹ D  ó ng ĩ  vụ gi o 

  o bà Trần T ị B    L và  ng Trần  ạt P  diện t        4m
2
  trong p ạm vi  á  
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mố                  4     tr  về mố      tại t ử  số     tờ bản đ  số    (sơ đ  lưới 

tọ  độ t uộ  t ử  số      tờ bản đ  số   )  giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất  ấp 

  o bà Trần T ị L vào ngày    4       đất tọ  lạ  ấp     ã M,  uyện C  t n    ng 

T áp  

Vị tr   diện t     ụ t ể đư    á  địn  n ư s u: 

Từ mố    đến mố      ó   iều dài      m  

Từ mố     đến mố      ó   iều dài      m  

Từ mố     đến mố      ó   iều dài      m  

Từ mố     đến mố   4  ó   iều dài    4m  

Từ mố   4 đến mố      ó   iều dài      m  

Từ mố     đến mố     ó   iều dài      m  

  ng t ời p ải di dời toàn bộ n à  tài sản    y tr ng r  k ỏi diện t    đất nói 

trên để gi o đất   o  ng Trần  ạt P   bà Trần T ị B    L  Tại t ời điểm  em   t 

t  m địn  g m  ó:     ăn n à kết  ấu k ung gỗ tạp  vá   gỗ tạp  mái l p tol sóng 

vu ng  nền lót gạ   tàu  Về   y  ó 4    y  oài       y    n   

2.2 Buộ   ng Bạ   Văn H  bà Lê T ị B  S p ải di dời toàn bộ tài sản    y 

tr ng r  k ỏi diện t    đất nói trên để gi o đất   o  ng Trần  ạt P   bà Trần T ị 

B    L  Tại t ời điểm  em   t t  m địn  g m  ó:      y  ạn        y    n        y 

dừ        y bư i        y ổi       y   m  

(Kèm t eo biên bản  em   t t  m địn  tại   ỗ; sơ đ  đo đạ  ngày          )  

   C ng n ận   o bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U   n  Võ T  n  T    ị 

Nguyễn B    Ng    ị Võ T ị C m T    n  Võ Quố  K     ị Lê T ị Mỹ D đư   tiếp 

tụ  sử dụng diện t        4m
2
 và  ăn n à  ấp  4  ủ   ụ L để lại  t uộ  t ử  số     tờ 

bản đ  số    (sơ đ  lưới tọ  độ t uộ  t ử       tờ bản đ  số   )  đất tọ  lạ  ấp     ã 

M   uyện C, t n    ng T áp do  ụ Trần T ị L đứng tên giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất ngày    4       

4.  ng Trần  ạt P   bà Trần T ị B    L  bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U 

đư   đến  ơ qu n N à nướ   ó t  m quyền để làm t u tụ  điều    n   đăng k  quyền 

sử dụng đất t eo quy địn   ủ  p áp luật  

5. Buộ  bà Trần T ị B    L và  ng Trần  ạt P   ó ng ĩ  vụ trả   o bà 

Nguyễn T  n  T  và  ng Võ Văn U số tiền   y tr ng            đ ng  

- Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  người đư   t i  àn  án (đối với 

 á  k oản tiền p ải trả   o người đư   t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án  ong  

bên p ải t i  àn  án   n p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền   n p ải t i  àn  án 

t eo mứ  lãi suất quy địn  tại  iều       iều 4    ủ  Bộ luật D n sự năm       trừ 

trường   p p áp luật  ó quy địn  k á   
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   Về án p      i p   tố tụng: 

     Về   i p   d n sự sơ t  m: 

+ Bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U p ải   ịu           đ ng chi xem 

  t t  m địn  tại   ỗ  địn  giá tài sản  Do bà Trần T ị B    L   ng Trần  ạt P  đã 

nộp và   i  ong nên bà T    ng U p ải nộp để trả lại   o bà L   ng P .  

+ G i n ận sự tự nguyện  ủ  bà Trần T ị B    L   ng Trần  ạt P  về việ  

đ ng   nộp 4         đ ng   i p   giám địn   Do bà Nguyễn T  n  T    ng Võ 

Văn U đã nộp và   i  ong nên bà L   ng P  p ải nộp để trả   o bà T    ng U. 

     Về án p   d n sự sơ t  m:  

+ Bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U p ải   ịu     4       đ ng tiền án p   d n sự 

sơ t  m đư   k ấu trừ vào tiền tạm ứng án p   mà bà T    ng U đã nộp t eo biên l i số 

   4   ngày            bà T    ng U   n p ải nộp tiếp            đ ng  

+ Bà Trần T ị B    L   ng Trần  ạt P  p ải   ịu            đ ng tiền án p   d n sự 

sơ t  m   

7. Án p   d n sự p    t  m: 

Bà Nguyễn T  n  T    ng Võ Văn U p ải   ịu án p   d n sự p    t  m; 

n ưng đư   k ấu trừ vào số tiền        đ ng tiền tạm ứng án p   d n sự đã nộp 

t eo biên l i t u số         và biên l i số          ùng ngày    t áng    năm      

 ủ  C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện C. Bà T    ng U k  ng p ải nộp t êm  

Trường   p bản án đư   t i  àn  t eo quy địn  tại  iều   Luật T i  àn  án 

d n sự t   người đư   t i  àn  án d n sự  người p ải t i  àn  án d n sự  ó quyền 

t oả t uận t i  àn  án  quyền yêu  ầu t i  àn  án  tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị 

 ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  điều            b và   Luật t i  àn  án 

d n sự; t ời  iệu t i  àn  án đư    t ự   iện t eo quy địn  tại  iều    Luật t i  àn  

án d n sự  

Bản án p    t  m  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày tuyên án  

Nơi nhận: 

- Cá  đương sự; 

- Viện kiểm sát t n    ng T áp; 

- T   án  uyện C; 

- C i  ụ  THADS  uyện C; 

- Lưu    sơ vụ án  VP  

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
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